
Giáo sư
Phó Giáo 

sư

TSKH, 

Tiến sỹ
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng

Trình độ 

khác

1

2

(3+4+5+6

+7+8+9)

3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 509 1 29 137 287 55 0 0

1

Khoa Toán - 

Tin 28 4 17 6 1

Khoa Vật lý 36 1 16 16 3

Khoa Hóa học 29 1 12 13 3

Khoa Sinh học 19 6 12 1

Khoa Công 

nghệ Thông tin 23 6 16 1

Khoa Ngữ văn 44 11 7 25 1

Khoa Lịch sử 18 9 9

Khoa Địa lý 16 6 9 1

Khoa tiếng 

Anh 49 2 5 33 9

Khoa tiếng 

Pháp 19 6 10 3

Khoa tiếng 

Nga 18 7 10 1

Khoa tiếng 

Trung 21 6 14 1

Khoa tiếng 

Nhật 10 3 7

Khoa tiếng 

Hàn Quốc 3 1 1 1

Khoa GD 

Chính trị 21 1 4 13 3

Khoa GD 

Mầm non 20 1 1 14 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Biểu mẫu 23

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Kèm theo công văn số 238/ĐHSP-KHTC  ngày 28 tháng 02 năm 2017 

của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người  

TT Nội dung Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo



Khoa GD 

Quốc phòng 4 1 3

Khoa GD Tiểu 

học 20 1 4 14 1

Khoa GD Thể 

chất 29 4 23 2

Khoa GD Đặc 

biệt 15 1 2 8 4

Khoa Tâm lý 

học 25 1 2 7 13 2

Khoa Khoa 

học Giáo dục 14 1 5 8

2 Tổ Nữ công 6 4 2

3

Trường Trung 

học Thực hành 1 1

Viện Nghiên 

cứu Giáo dục 2 1 1

Trung tâm 

Ngoại ngữ 1 1

Trung tâm 

Phát triển kỹ 

năng Sư phạm 1 1

Trung tâm Tin 

học 2 2

27 Ban Giám hiệu 2 1 1

28 Phòng Đào tạo 2 1 1

29
Phòng Sau đại 

học
2 2

31
Phòng Tổ chức 

- Hành chính
3 3

32
Phòng 

CTCT&HSSV
1 1

33
Phòng Công 

nghệ Thông tin
1 1

34

Phòng Khảo 

thí và Đảm bảo 

chất lượng

1 1

35

Phòng 

KHCN&MT - 

Tạp chí KH

1 1

36 Phòng QT-TB 1 1



40

Nhà xuất bản 

ĐHSP 

TP.HCM

1 1

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. NGUYỄN KIM HỒNG

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong 

mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.


